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	UBND HUYỆN TRÀNG ĐỊNH
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

	MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ CUỐI  HỌC KÌ II
NĂM HỌC 2024-2025
MÔN: GDCD LỚP 8
Thời gian: 45 phút (không kể thời gian giao đề)




	TT
	
Mạch nội dung
	

Nội dung/chủ đề/bài học
	Mức độ đánh giá
	Tổng

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	Câu
	Tổng điểm

	
	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	1
	Giáo dục kỹ năng sống
 
	1. Phòng chống bạo lực gia đình
	
4 câu
	
	
	0,5 câu




0,5 câu
	
	
0,5 câu


1,0 câu



	
	




0,5 câu
	4 câu
	1 câu
	3,0

	2
	Giáo dục kinh tế
	2. Lập kế hoạch chi tiêu 
	4 câu
	
	
	
	
	
	
	
	4 câu
	1 câu
	3,0

	3
	Giáo dục pháp luật
	3. Phòng ngừa tai nạn vũ khí, cháy nổ và các chất độc hại
	4 câu
	
	
	
	
	
	
	
	4 câu
	1 câu
	4,0

	Tổng câu
	12
	
	
	1,0
	
	1,5
	
	0,5
	12
	3
	10 điểm

	Tỉ lệ %
	30%
	30%
	30%
	10%
	30%
	70%
	

	Tỉ lệ chung
	60%
	40%
	100%
	






	UBND HUYỆN TRÀNG ĐỊNH
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

	ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ  CUỐI  HỌC KÌ II
NĂM HỌC 2024-2025
MÔN: GDCD LỚP 8
Thời gian: 45 phút (không kể thời gian giao đề)




	 TT
	Mạch nội dung
	Nội dung chủ đề/ bài học
	Mức độ đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao

	1
	Giáo dục kỹ năng sống

	1. Phòng chống bạo lực gia đình
	 Nhận biết: 
- Kể được các hình thức bạo lực gia đình phổ biến.
- Nêu được một số quy định của pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình.
Thông hiểu:
- Phân tích được tác hại của hành vi bạo lực gia đình đối với cá nhân, gia đình và xã hội.
- Trình bày được cách phòng, chống bạo lực gia đình.
 Vận dụng: 
Phê phán các hành vi bạo lực gia đình trong gia đình và cộng đồng.
	4 TN
	0,5 TL
	0,5 TL
	

	2
	Giáo dục kinh tế
	2. Lập kế hoạch chi tiêu





	Nhận biết:
- Nhận biết được sự cần thiết phải lập kế hoạch chi tiêu. 
Thông hiểu: 
Trình bày được cách lập kế hoạch chi tiêu.
Vận dụng: 
- Lập được kế hoạch chi tiêu.
- Giúp đỡ bạn bè, người thân lập kế hoạch chi tiêu hợp lí.
Vận dụng cao:
Thực hiện được kế hoạch chi tiêu hợp lí của bản thân.
	4 TN
	
	1,0 TL
	

	3

	Giáo dục pháp luật
	3. Phòng ngừa tai nạn vũ khí, cháy nổ và các chất độc hại










	Nhận biết:
- Kể được tên một số tai nạn vũ khí, cháy, nổ và chất độc hại.
- Nêu được quy định cơ bản của pháp luật về phòng ngừa tai nạn vũ khí, cháy, nổ và các chất độc hại.
- Nêu được trách nhiệm của công dân trong việc phòng ngừa tai nạn vũ khí, cháy, nổ và các chất độc hại.
 Thông hiểu:
- Nhận diện được một số nguy cơ dẫn đến tai nạn vũ khí, cháy, nổ và chất độc hại.
- Đánh giá được hậu quả của tai nạn vũ khí, cháy, nổ và chất độc hại.
Vận dụng: 
- Nhắc nhở, tuyên truyền người thân, bạn bè chủ động phòng ngừa tai nạn vũ khí, cháy, nổ và các chất độc hại.
- Xác định được một số cách phòng ngừa tai nạn vũ khí, cháy, nổ và các chất độc hại phù hợp với bản thân.
Vận dụng cao:
- Thực hiện được một số cách phòng ngừa tai nạn vũ khí, cháy, nổ và các chất độc hại phù hợp với bản thân.
	4 TN
	0,5 TL
	
	0,5 TL

	Tổng
	
	
	12 TN
	1,0 TL
	1,5 TL
	0,5 TL

	Tỉ lệ %
	
	
	30%
	30%
	30%
	10%

	Tỉ lệ chung
	
	
	60%
	40%
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